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TYT Trung tâm Điểm TYT
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I. Vùng trung du và miền núi phía Bắc

1
Tuyên Quang 35 53 104 17 101 184
Hà Giang 25 47 73 5 81 111 Công văn số 916/SYT-NVY ngày 68/05/2025
Tuyên Quang 10 6 31 12 20 73 Công văn số 1058/SYT-KHTC ngày 08/05/2025

2 Cao Bằng 15 22 56 7 98 105 Công văn số 3695/SYT-KHTC ngày 08/07/2025
3 Lai Châu 14 15 34 9 15 74 Công văn số 969/SYT-KHTC ngày 06/05/2025

4
Lào Cai 39 60 202 18 22 80 Công văn số 54/SYT-KHTC ngày 09/07/2025
Lào Cai 1 47 151 18 21 0 Công văn số 1120/SYT-KHTC ngày 07/05/2025
Yên Bái 38 13 51 0 1 80 Công văn số 193/BC-SYT ngày 19/05/2025

5
Thái Nguyên 26 57 85 5 90 114 Công văn số 78/SYT-DSBTXH&TE ngày 08/07/2025
Bắc Kạn 14 22 40 1 35 44 Công văn số 1560/SYT-KHTC ngày 07/05/2025
Thái Nguyên 12 35 45 4 55 70 Công văn số 1997/SYT-KHTC ngày 06/05/2025

6 Điện Biên 7 1 45 20 0 84 Công văn số 1188/SYT-DSTE ngày 07/05/2025
7 Lạng Sơn 10 25 72 0 52 80 Công văn số 830/UBND-KGVX ngày 06/05/2025
8 Sơn La 22 48 67 5 68 114 Công văn số 1177/SYT-TCCB ngày 06/05/2025

9

Phú Thọ 1 45 85 0 0 75 Công văn số 252/SYT-KHTC ngày 22/07/2025
Hòa Bình 1 45 48 0 0 0
Vĩnh Phúc Không có văn bản
Phú Thọ 0 0 37 0 0 75 Công văn số 1975/SYT-KHTC ngày 06/05/2025

II. Vùng đồng bằng sông Hồng
10 TP. Hà Nội 20 106 126 0 0 126 Công văn số 225/SYT-KHTC ngày 28/05/2025

11
TP. Hải Phòng 94 76 130 31 63 311 Công văn số 3212/SYT-DSTE ngày 07/07/2025
Hải Dương 64 56 64 0 0 207 Công văn số 1368/SYT-NVY ngày 07/05/2025
TP. Hải Phòng 30 20 66 31 63 104 Công văn số 1934/SYT-DSTE ngày 06/05/2025

12 Bắc Ninh 13 18 73 36 112 153 Công văn số 72/SYT-KHTC ngày 07/05/2025
Bắc Giang 0 0 58 33 62 116 Công văn số 1130/SYT-KHTC ngày 09/07/2025
Bắc Ninh 13 18 15 3 50 37 Công văn số 1244/SYT-KHTC&BTXH ngày 07/05/2025 



13 Quảng Ninh 0 0 0 0 0 0 Công văn số 2047/SYT-NVY ngày 15/05/2025 

14
Hưng Yên 104 277 104 83 194 277 Công văn số 62/SYT-KHTC ngày 08/7/2025
Thái Bình 65 177 65 53 124 177 Công văn số 1086/SYT-DS&TE ngày 28/05/2025
Hưng Yên 39 100 39 30 70 100 Công văn số 1345/SYT-NVY ngày 21/05/2025

15

Ninh Bình 24 31 70 18 65 127
Hà Nam 13 20 33 0 44 52 Công văn số 723/SYT-KHTC ngày 08/05/2025

Ninh Bình Không có văn bản (chỉ có văn bản góp ý số 1963/SYT-TC
ngày 30/05/2025)

Nam Định 11 11 37 18 21 75 Công văn số 1046/SYT-KHTC ngày 09/05/2025
III. Vùng Bắc Trung Bộ
16 Thanh Hóa 0 0 0 0 0 0 Công văn số 1953/SYT-NVYD ngày 18/04/2025
17 Nghệ An 31 31 120 100 120 200 Công văn số 2888/SYT-KHTC ngày 07/05/2025
18 Hà Tĩnh 0 70 70 0 90 90 Công văn số 1390/SYT-KHTC ngày 05/05/2025

19
Quảng Trị 0 49 145 0 0 145 Công văn số 121/UBND-KGVX ngày 16/07/2025
Quảng Bình 0 49 145 0 0 145
Quảng Trị Không có văn bản

20 TP. Huế 0 40 40 0 80 80 Công văn số 5697/UBND-XH ngày 14/05/2025
IV. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

21
TP. Đà Nẵng 16 28 73 6 31 161 Công văn số 560/SYT-KHTC ngày 17/07/2025
Quảng Nam 14 23 38 5 24 115 Công văn số 1297/SYT-DS&TE ngày 19/05/2025
TP. Đà Nẵng 2 5 35 1 7 46

22
Quảng Ngãi 1 55 64 3 58 55 Công văn số 118/SYT-KHTC ngày 09/07/2025
Quảng Ngãi 1 55 55 0 55 55 Công văn số 1443/SYT-KHTC ngày 06/05/2025
Kon Tum 0 0 9 3 3 0 Công văn số 1667/SYT-NV ngày 07/05/2025

23
Gia Lai 8 69 77 22 0 9 Công văn số 109/SYT-NVY ngày 08/07/2025 
Gia Lai 8 69 77 22 0 9 Công văn số 1885/SYT-KHTC ngày 30/04/2025
Bình Định 0 0 0 0 0 0 Công văn số 1845/SYT-NVY ngày 06/05/2025 

24
Đắk Lắk 44 81 101 9 110 110 Công văn số 089/SYT-DS ngày 08/07/2025
Phú Yên 9 17 29 6 22 36 Công văn số 1321/SYT-DSBTXHTE ngày 06/05/2025
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Đắk Lắk 35 64 72 3 88 74 Công văn số 1942/SYT-DS ngày 07/05/2025

25
Khánh Hoà 48 3 57 2 103 109
Khánh Hòa 41 0 41 0 88 88 Công văn số 2166/SYT-KHTC ngày 06/05/2025
Ninh Thuận 7 3 16 2 15 21 Công văn số 2485/SYT-KHTC ngày 28/05/2025

26

Lâm Đồng 21 55 84 2 64 119
Đắk Nông 3 12 13 1 15 21 Công văn số 1554/SYT-DS ngày 20/05/2025
Lâm Đồng 9 27 36 1 21 52 Công văn số 1678/SYT-TCHC ngày 07/05/2025
Bình Thuận 9 16 35 0 28 46 Công văn số 2118/SYT-DSCTXH ngày 20/05/2025

V. Vùng Đông Nam Bộ

27
Đồng Nai 23 26 89 22 25 53 Công văn số 98/SYT-KHTC ngày 09/07/2025
Bình Phước 5 13 22 6 11 24 Công văn số 2833/SYT-KHTC ngày 14/05/2025
Đồng Nai 18 13 67 16 14 29 Công văn số 2517/SYT-VP ngày 15/05/2025

28
Tây Ninh 0 36 36 0 0 36 Công văn số 32/SYT-NV ngày 08/07/2025
Long An Không có văn bản
Tây Ninh 0 36 36 0 0 36 Công văn số 1655/UBND-KGVX ngày 12/05/2025

29

TP. Hồ Chí Minh 23 50 37 10 99 109

Bình Dương Không có văn bản (chỉ có văn bản góp ý số 1498/SYT-
KHTC ngày 26/05/2025)

TP. Hồ Chí Minh 17 45 8 9 92 56 Công văn số 5279/SYT-NVY ngày 16/05/2025
Bà Rịa - Vũng Tàu 6 5 29 1 7 53 Công văn số 2183/SYT-KHTC ngày 02/06/2025

VI. Vùng đồng bằng sông Cửu Long

30
Đồng Tháp 22 71 93 7 73 91 Công văn số 60/SYT-DS ngày 08/07/2025
Tiền Giang 22 26 48 7 73 91 Công văn số 1914/SYT-DS ngày 08/05/2025
Đồng Tháp 0 45 45 0 0 0 Công văn số 0999/SYT-TCCB ngày 06/05/2025

31
An Giang 41 40 49 14 63 102 Công văn số 192/UBND-MTQG ngày 23/7/2025
Kiên Giang 0 0 0 0 0 0 Công văn số 1362/UBND-MTQG ngày 02/06/2025
An Giang 41 40 49 14 63 102 Công văn số 799/UBND-KGVX ngày 30/05/2025

32

Vĩnh Long 0 75 76 1 69 57 Công văn số 3695/SYT-KHTC ngày 08/07/2025
Bến Tre 0 40 41 1 34 22 Công văn số 1746/SYT-KHTC ngày 08/05/2025
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Vĩnh Long  0 35 35 0 35 35 Công văn số 2642/SYT-KHTC ngày 27/05/2025
Trà Vinh Công văn số 1584/SYT-NVY ngày 07/05/2025 

33

TP. Cần Thơ 2 77 86 0 72 120 Công văn số 164/SYT-TC ngày 10/07/2025
Sóc Trăng 2 17 26 0 2 50 Công văn số 1689/SYT-KHTC ngày 21/05/2025
Hậu Giang 0 28 28 0 47 47 Công văn số 1412/SYT-KHTC ngày 07/05/2025
TP. Cần Thơ 0 32 32 0 23 23 Công văn số 615/SYT-KHTC ngày 09/05/2025

34
Cà Mau 0 25 25 0 10 10

Bạc Liêu 0 25 25 0 10 10
Công văn số 1072/SYT-DS ngày 28/05/2025 và Công văn
số 146/BC-SYT ngày 07/5/2025

Cà Mau Không có văn bản
TỔNG CỘNG 704 1.715 2.575 447 1.947 3.560
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